
10 10 20 60

1 B15CHQT001 Lê Hải Anh 25/09/1992 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

2 B15CHQT002 Phạm Đức Anh 11/01/1993 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

3 B15CHQT003 Trịnh Thị Anh 06/11/1992 10,0 9,0 9,0 8,0 8,5

4 B15CHQT004 Đỗ Thị Hồng Anh 02/09/1985 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

5 B15CHQT005 Tạ Thị Minh Hằng 17/12/1980 10,0 9,0 9,0 8,0 8,5

6 B15CHQT006 Nguyễn Quốc Huy 06/10/1983 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

7 B15CHQT007 Sa Thanh Huyền 30/12/1983 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

8 B15CHQT008 Nguyễn Tường Lâm 05/04/1989 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

9 B15CHQT009 Đặng Hải Long 28/06/1992 10,0 9,0 9,0 10,0 9,7

10 B15CHQT010 Nguyễn Xuân Quân 08/05/1986 10,0 9,0 9,0 8,0 8,5

11 B15CHQT011 Phạm Hải Quỳnh 29/09/1978 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

12 B15CHQT012 Lê Thị Thanh Tân 03/10/1984 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

13 B15CHQT013 Ngô Xuân Thanh 14/08/1988 10,0 9,0 9,0 7,0 7,9

14 B15CHQT014 Chu Phương Thảo 01/09/1991 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

15 B15CHQT015 La Văn Thêm 31/03/1979 10,0 9,0 9,0 10,0 9,7

16 B15CHQT016 Nguyễn Thị Thúy 02/12/1991 10,0 9,0 9,0 10,0 9,7

17 B15CHQT017 Chu Văn Tĩnh 25/11/1975 10,0 9,0 9,0 10,0 9,7

18 B15CHQT018 Trần Sách Trưởng 31/12/1991 10,0 9,0 9,0 10,0 9,7

19 B15CHQT019 Nguyễn Trang Vân 28/05/1991 10,0 9,0 9,0 10,0 9,7

20 B15CHQT020 Nguyễn Bảo Yến 04/10/1990 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

21 B14CHQT076 Đinh Thu Vân 18/10/1988 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

22 B14CHQT091 Nguyễn Trường Giang 12/08/1984 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1

- Số SV theo DS: 22 SV 22 SV

- Số SV thi đạt: 22 SV 0 SV

- Số SV thi không đạt: 0 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Thi lần 1 học III năm học 2015 - 2016

Số
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Mã SV Họ và tên Ngày sinh

Số tín chỉ: Ngày thi: 28/5/2016 Giờ thi: 14h00

Học phần: Quản trị thương mại điện tử Mã lớp: M15CQQT01-B
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Trọng số:

Ghi chú:

- Số SV dự thi:

- Số SV vắng thi:

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2016

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Hoa Cương Nguyễn Xuân Trường

Trang 1



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Quản trị 

thương 

mại điện tử

Mã lớp: 

M15CQQT

01-B

22 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
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Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học phần Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Trang 2



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL

Tỷ lệ

0 0,00% 0 0,00% 22 100,00%

Thi lại Học lại Thi đạt

Trang 3


